
I Xã Pú Xi 578 354 224 3

1 Bản Hát Khoang 48 48 0

2 Bản Hát Láu 36 0 36 Chưa được đầu tư

3 Bản Hua Mức I 62 60 2

4 Bản Hua Mức II 72 66 6

5 Bản Hua Mức III 28 28 0

6 Bản Pú Xi I 28 28 0

7 Bản Pú Xi II 87 77 10

8 Bản Thẩm Mú 48 47 1

9 Bản Thẩm Táng 71 0 71 Chưa được đầu tư

10 Bản Hua Mùn 98 0 98 Chưa được đầu tư

II Xã Pú Nhung 797 587 210

1 Bản Xá Tự 97 97 0

2 Bản Khó Bua 68 68 0

3 Bản Đề Chia A 82 82 0

4 Bản Đề Chia B 133 133 0

5 Bản Phiêng Pi 171 171 0

6 Bản Tênh Lá 36 36 0

7 Bản Trung Dình 92 0 92 Đang thi công

8 Bản Chua Lú 118 0 118 Đang thi công

III Xã Quài Tở 1972 1950 22 1

1 Bản Én Pậu 112 112 0

2 Bản Lé Xôm 146 146 0

3 Bản Lói 105 105 0

4 Bản Có 145 145 0
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5 Bản Hới Trong 91 91 0

6 Bản Thẳm Pao 17 0 17 Chưa được đầu tư

7 Bản Bông Ban 151 151 0

8 Bản Băng Sản 143 143 0

9 Bản Đứa 93 93 0

10 Bản Hới Nọ 131 131 0

11 Bản Hua Ca 82 78 4

12 Bản Lạ 92 92 0

13 Bản Ngúa 115 115 0

14 Bản Ta 90 90 0

15 Bản Pom Ban 90 90 0

16 Bản Chấng 103 103 0

17 Bả Tân Lập 60 60 0

18 Bản Biếng 82 81 1

19 Bản Món 124 124 0

IV Xã Ta Ma 783 671 112 2

1 Bản Phình Cứ 250 203 47

2 Bản Háng Chua 124 124 0

3 Bản Thớ Tỷ 73 73 0

4 Bản Kể Cải 156 156 0

5 Bản Nà Đắng 115 115 0

6 Bản Trạm Củ 65 0 65 Chưa được đầu tư

V Xã Chiềng Đông 1159 1037 122 2

1 Bản Phang 117 117 0

2 Bản Cộng 140 140 0

3 Bản Vánh 1 175 175 0

4 Bản Vánh 2 145 145 0

5 Bản Vánh 3 160 160 0

6 Bản Bó 161 161 0

7 Bản Nôm 83 83 0

8 Bản Chăn 56 56 0

9 Bản Hua Nạ 59 0 59 Chưa được đầu tư

10 Bản Hua Chăn 63 0 63 Chưa được đầu tư

VI Xã Mường Khong 679 575 104 2



1 Bản Hua Sát 49 0 49 Chưa được đầu tư

2 Bản Huổi Nôm 50 0 50 Chưa được đầu tư

3 Bản Phiêng Hin 104 104 0

4 Bản Phai Mướng 104 99 5

5 Bản Khong Nưa 142 142 0

6 Bản Khong Tở 87 87 0

7 Bản Co Đứa 143 143 0

VII Xã Mường Thín 584 584 0

1 Bản Hốc Chứn 91 91 0

2 Bản Thín A 73 73 0

3 Bản Thín B 85 85 0

4 Bản Muông 105 105 0

5 Bản Yên 88 88 0

6 Bản Đông Liếng 57 57 0

7 Bản Đông Thấp 66 66 0

8 Bản Thẳm Xả 19 19 0

VIII Xã Tỏa Tình 3027 2789 238 3

1 Bản Háng Tàu 72 0 72 Chưa được đầu tư

2 Bản Song Ia 35 0 35 Chưa được đầu tư

3 Bản Chế Á 71 0 71 Chưa được đầu tư

4 Bản Lồng 104 101 3

5 Bản Tỏa Tình 101 45 56 Nửa Bản chưa có điện

6 Bản Hua Sa A 107 107 0

7 Bản Hua Sa B 44 44 0

IX TT Tuần Giáo 2180 2179 1

1 Khối 20/7 183 183 0

2 Bản Chiềng Khoang 130 130 0

3 Bản Lập 130 130 0

4 Bản Chiềng Chung 141 141 0

5 Bản Đông 112 112 0

6 Khối Tân Tiến 97 97 0

7 Khối Thắng Lợi 200 200 0

8 Khối Sơn Thủy 110 110 0

9 Khối Trường Xuân 237 236 1



10 Khối Huổi Củ 96 96 0

11 Khối Tân Thủy 140 140 0

12 Khối Đoàn Kết 135 135 0

13 Khối Tân Giang 200 200 0

14 Bản Nong Tấu 134 134 0

15 Khối Đồng Tâm 135 135 0

X Xã Mường Mùn 1179 1064 115 1

1 Bản Mường 1 163 163 0

2 Bản Mường 2 140 140 0

3 Bản Lúm 69 69 0

4 Bản Hỏm Hốc 143 141 2

5 Bản Nà Chua 83 76 7

6 Bản Xuân Tươi 126 126 0

7 Bản Gia Bọp 53 0 53 Chưa được đầu tư

8 Bản Huổi Cáy 26 26 0

9 Bản Huổi Khạ 86 86 0

10 Bản Huổi Lốt 156 156 0

11 Bản Pú Piến 53 0 53 Đang thi công

12 Bản Ta Pao 81 81 0

XI Xã Tênh Phông 301 114 187 4

1 Bản Ten Hon 120 114 6

2 Bản Huổi Anh 33 0 33 Chưa được đầu tư

3 Bản Xá Tự 80 0 80 Chưa được đầu tư

4 Bản Há Dùa 49 0 49 Chưa được đầu tư

5 Bản Thẳm Nặm 19 0 19 Chưa được đầu tư

XII Xã Quài Cang 1813 1813 0

1 Bản Cá 113 113 0

2 Bản Cản 198 198 0

3 Bản Cuông 159 159 0

4 Bản Giăng 82 82 0

5 Bản Kệt 154 154 0

6 Bản Khá 154 154 0

7 Bản Nát 134 134 0



8 Bản Phủ 119 119 0

9 Bản Phung 156 156 0

10 Bản Sái Ngoài 114 114 0

11 Bản Sái Trong 154 154 0

12 Bản Sáng 133 133 0

13 Bản Sảo 143 143 0

XIII Xã Nà Sáy 615 575 40

1 Bản Nà Sáy 1 81 70 11

2 Bản Hong Lực 103 98 5

3 Bản Nậm Cá 113 102 11

4 Bản Nà sáy 2 165 165 0

5 Bản Hả 112 112 0

6 Bản Huổi Sáy  41 28 13

XIV Xã Chiềng Sinh 1106 1106 0

1 Bản Ta Cơn 196 196 0

2 Bản Che Phai I 151 151 0

3 Bản Che Phai II 160 160 0

4 Bản Kép 192 192 0

5 Bản Ly Xôm 120 120 0

6 Bản Hiệu 170 170 0

7 Bản Dửn 117 117 0

XV Xã Mùn Chung 845 798 47 1

1 Bản Co Sản 28 0 28 Chưa được đầu tư

2 Bản Phiêng Pẻn 151 145 6

3 Bản Huổi Lóng 147 134 13

4 Bản Xóm Chợ 80 80 0

5 Bản Co En 105 105 0

6 Bản Chiềng Ban 84 84 0

7 Bản Huổi Cáy 53 53 0

8 Bản Ta Lếch 95 95 0

9 Bản Bó Lếch 102 102 0

XVI Xã Quài Nưa 1455 1455 0



1 Bản Bó Giáng 142 142 0

2 Bản Cang 86 86 0

3 Bản Củ 116 116 0

4 Bản Chá 93 93 0

5 Bản Mạ Khúa 32 32 0

6 Bản Giáng 78 78 0

7 Bản Minh Thắng 143 143 0

8 Bản Cọ 193 193 0

9 Bản Nong Liến 71 71 0

10 Bản Pha Nàng 170 170 0

11 Bản Ten 135 135 0

12 Bản Chăn 196 196 0

XVII Xã Phình Sáng 1147 822 325 3

1 Bản Nậm Din 122 122 0

2 Bản Mý Làng A 84 84 0

3 Bản Phiêng Cải 140 140 0

4 Bản Háng Khúa 191 191 0

5 Bản Phình Sáng 90 90 0

6 Bản Khua Trá 95 95 0

7 Bản Phiêng Hoa 130 100 30 Chưa có điện

8 Bản Mý Làng B 132 0 132 Chưa được đầu tư

9 Bản Háng Chua 88 0 88 Chưa được đầu tư

10 Bản Phàng Củ 75 0 75 Chưa được đầu tư

XVIII Xã Rạng Đông 730 574 156

1 Bản Bon A 160 160 0

2 Bản Bon B 53 53 0

3 Bản Nậm Mu 164 164 0

4 Bản Noong Luông 119 119 0

5 Bản Háng Á 96 0 96 Đang thi công

6 Bản Xá Nhè 60 0 60 Đang thi công

7 Bản Rạng Đông 78 78 0



XIX Xã Nà Tòng 554 545 9

1 Bản Nà Tòng 76 69 7

2 Bản Nong Tóng 83 83 0

3 Bản Pá Tong 105 103 2

4 Bản Nậm Bay 145 145 0

5 Bản Co Phát 65 65 0

6 Bản Co Muông 80 80 0

177 Tổng Cộng 21.504 19.592 1.912 22
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